
Phụ lục 04. 
MẪU TỜ KHAI CẤP CẤP SỐ QUẢN LÝ TÀU CÁ 

CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT DƯỚI 06 MÉT
Kèm theo Văn bản số         /SNNMT-CCBTS  ngày    /4/2026 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI 
THÔNG TIN TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT DƯỚI 06 MÉT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường.

Họ và tên:…………………………………………………………………………
Nơi thường trú:…………………………………………………………………...
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:……………………………………
Điện thoại:………………………………………………………………………...
Đề nghị cấp số quản lý tàu cá với nội dung sau:
Kiểu tàu: …………….......Công dụng:……………..Nghề khai thác…………….
Chiều dài Lmax, m:……………….; Chiều rộng Bmax, m:…………..; 
Chiều cao mạn D, m:……………; Chiều chìm d, m:…………......;
Vật liệu vỏ:………………………………………………………….;
Vùng thường xuyên hoạt động: ……………………………….……;
Năm đóng, nơi đóng:……………………………………………..…;
Số thuyền viên (người):......................................................................;
Số lượng máy:……………………………………………………….; 
Tổng công suất (KW):………………………………………………; 

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất 
(KW)

Năm và nơi 
chế tạo

1
2

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về những lời khai trên; chấp hành đầy đủ, đúng các quy định về 
đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và không sử dụng nghề cấm, chất cấm 
khi tham gia hoạt động thủy sản./.

………….., ngày ….tháng… năm…….         
ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
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